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ח1ַ מְנַצֵּ֗ לַ֝
cho–nhạc–trưởng
H5329

לְדָוִ֥ד
cho–Đa-vít
H1732

יר׃ לְהַזְכִּֽ
cho–nhớ
H2142

ים אֱלֹהִ֥
Đức–Chúa–Trời
H0430

לְהַצִּילֵנִ֑י
cho–giải–cứu–tôi
H5337

יְה֝וָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

תִי לְעֶזְרָ֥
cho–sự–giúp–đỡ–tôi
H5833

ׁה׃ חֽוּשָֽ
vội–vàng–nó

Ðức Chúa Trời ôi! xin mau mau giải cứu tôi; Ðức Giê-hô-va ôi! xin mau mau giúp đỡ tôi.

שׁו2ּ יֵבֹ֣
hổ–the�n
H0954

֮ וְיַחְפְּרוּ
và–xấu–hổ
H2659

י מְבַקְשֵׁ֪
tìm–kiếm
H1245

י פְשִׁ֥ נַ֫
linh–hồn–tôi
H5315

גוּ יִסֹּ֣
quay–lại
H5472

אָח֭וֹר
phía–sau
H0268

וְיִכָּלְמ֑וּ
và–hổ–the�n
H3637

י פֵצֵ֗ חֲ֝
ưa–thích
H2655

י׃ רָעָתִֽ
điều–ác–tôi

Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi. Ðều phải bi � hổ the�n và nhuốc nhơ; Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt 
hại tôi Phải thối lại sau, và bi � mất cỡ.

יָשׁ֭וּבו3ּ
trở–về
H7725

עַל־
trên

עֵקֶ֣ב
vì
H6118

ם בָּשְׁתָּ֑
sự–xấu–hổ–ho�
H1322

ים אֹמְרִ֗ הָ֝
nói
H0559

ח  אָ֥ ׀הֶ֘
ha
H1889

ח׃ הֶאָֽ
ha
H1889

Những kẻ nói rằng: Ha ha! ha ha! Nguyện chúng nó phải thối lại sau, vì cớ sự hổ the�n chúng nó.

ישׂו4ּ שִׂ֤ יָ֘
mừng–rỡ
H7797

׀וְיִשְׂמְח֨וּ 
và–vui–mừng
H8055

בְּךָ֗
—

ל־ כָּֽ
tất–cả
H3605

יךָ קְשֶׁ֥ מְבַ֫
tìm–kiếm–ngươi
H1245

וְיאֹמְר֣וּ
và–nói
H0559

תָ֭מִיד
luôn–luôn
H8548

ל יִגְדַּ֣
lớn–lên
H1431

ים אֱלֹהִ֑
Đức–Chúa–Trời
H0430

י הֲבֵ֗ אֹ֝
yêu–thương
H0157

ךָ׃ יְשׁוּעָתֶֽ
sự–cứu–rỗi–ngươi
H3444

Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa, Ðược mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa; Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi 
của Chúa Hằng nói rằng: Ðáng tôn Ðức Chúa Trời oai nghi thay!

׀וַאֲנִי֤ 5
và–chúng–tôi
H0589

עָנִי֣
khốn–khổ
H6041

֮ וְאֶבְיוֹן
và–người–nghèo
H0034

ים אֱלֹהִ֪
Đức–Chúa–Trời
H0430

ה־ חֽוּשָׁ֫
vội–vàng–nó

י לִּ֥
—

י עֶזְרִ֣
sự–giúp–đỡ–tôi
H5828

י וּמְפַלְטִ֣
và–giải–cứu–tôi
H6403

אַתָּ֑ה
ngươi

יְה֝וָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

אַל־
đừng
H0408

ר׃ תְּאַחַֽ
chậm–trễ
H0309

Còn tôi bi � khốn cùng và thiếu thốn; Ðức Chúa Trời ôi! xin hãy mau mau đến cùng tôi: Chúa là sự giúp đỡ tôi, Ðấng 
giải cứu tôi; Ðức Giê-hô-va ôi! chớ chậm trễ.
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